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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN TÂY HỒ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Số: 08/2025/QĐST-DS Tây Hồ, ngày 19 tháng 02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Diệp  

Thư ký phiên họp: Bà Trần Ngọc Châu – Thư ký TAND quận Tây Hồ  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ tham gia phiên họp: Bà Đàm 

Thị Tú – Kiểm sát viên 

Ngày 19 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 09/2025/TLST-DS 

ngày 16 tháng 01 năm 2025 về việc Tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

02/2025/QĐST-DS ngày 03 tháng 02 năm 2025, gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

Người yêu cầu: Ông Bùi Hữu T  – sinh năm: 1951;  

Người bị yêu cầu: Bà Nguyễn Hà Th – sinh năm: 1959; 

Cùng HKTT và trú tại: Tổ P, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Bùi Thu Tr – sinh năm: 1984; HKTT: T, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội; 

- Chị Bùi Thu H – sinh năm: 1996; HKTT và trú tại: Tổ P, quận Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội 
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- Cụ Đỗ Minh Th1  – sinh năm: 1938; HKTT và trú tại: H, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội; 

 (các đương sự có đơn xin vắng mặt tại phiên họp, chị Tr vắng mặt không 

rõ lý do) 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Tại Đơn yêu cầu Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự và các 

lời khai tiếp theo tại Tòa án, ông Bùi Hữu T  và những người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan: chị Bùi Thu H và cụ Đỗ Minh Th1  thống nhất trình bày:  

Bà Nguyễn Hà Th từ khi sinh ra cho đến trước khi bị đột ngột mất ý thức, 

bà Thu không có vấn đề gì về sức khỏe. Ngày 20/10/2023, bà Thu đột ngột mất ý 

thức và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng đột quỵ, tai 

biến mạch máu não, xuất huyết dưới nhện do phình động mạch đỉnh thân nền. Sau 

đó, bà được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để điều trị, thực hiện phẫu thuật vi 

phẫu dị dạng mạch não, giải tỏa não và mở nội khí quản vào ngày 22/10/2023. 

Tình trạng sau phẫu thuật là hôn mê, thở máy, điểm Glasgow 6 điểm. Ngày 

07/11/2023, bà Thu được chuyển đến Bệnh viện E trong tình trạng hôn mê, phản 

xạ ánh sáng yếu, yếu tứ chi. Quá trình điều trị tại Bệnh viện E gặp biến chứng sốc 

nhiễm khuẩn và tiên lượng rất nặng, dẫn đến việc chuyển sang Bệnh viện Nhiệt 

đới TW vào ngày 18/01/2024. Hiện nay, bà Thu không có nhận thức, tay chân yếu 

liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người thân hỗ trợ như vệ sinh, ăn 

uống quá sonde dạ dày và thay băng vết thương tại giường. 

Gia đình của bà Nguyễn Hà Th có cụ Nguyễn Văn Hồ (đã chết, là bố đẻ 

của bà Thu), cụ Đỗ Minh Th1  (là mẹ đẻ của bà Thu), ông Bùi Hữu T  (là chồng 

của bà Thu), chị Bùi Thu Tr, chị Bùi Thu H và anh Bùi Hữu Minh Đức (là con 

chung của ông T  và bà Thu, chị Tr không rõ nơi cư trú hiện tại, anh Đức đã chết).  

Đối với chị Bùi Thu Tr trước đây có HKTT và có sinh sống tại: Tổ 54, cụm 

8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nay chị Tr đã chuyển 

đi nơi khác sinh sống, các đương sự đều không rõ địa chỉ nơi cư trú mới. 
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Đối với cụ Th1  và ông T : Các đương sự đều đồng ý ủy quyền cho chị Hà 

tham gia tố tụng tại Tòa án, đồng ý với ý kiến của chị Hà và không bổ sung gì 

thêm. Các đương thống nhất để chị Bùi Thu H là người giám hộ, đại diện theo 

pháp luật bà Thu. Tại địa phương chị Hà không có tiền án tiền sự, có nhân thân 

tốt. 

Về việc vắng mặt: Do điều kiện công việc, sức khỏe, các đương sự đều đề 

nghị được vắng mặt tại toàn bộ các buổi làm việc và các phiên họp tại Tòa án.  

Nay, đề nghị Tòa án trưng cầu giám định tâm thần đối với bà Nguyễn Hà 

Th và tuyên bố bà Thu mất năng lực hành vi dân sự. Đề nghị Tòa án giao cho chị 

Bùi Thu H là người giám hộ và là người đại diện theo pháp luật của bà Nguyễn 

Hà Th 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Bùi Thu Tr đã được Tòa án tiến 

hành tố tụng theo đúng quy định của pháp luật, đã được tống đạt hợp lệ các văn 

bản tố tụng của Tòa án nhưng vắng mặt không rõ lý do nên không trình bày được 

ý kiến tại phiên họp. 

Tại phiên họp, các đương sự có đơn xin vắng mặt tại phiên họp, giữ nguyên 

ý kiến và không bổ sung gì thêm 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ tham gia phiên họp phát 

biểu ý kiến: Quá trình giải quyết vụ việc, Thẩm phán, Thư kí Tòa án và các đương 

sự đã chấp hành các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan: Chị Bùi Thu Tr còn chưa tham gia tố tụng theo đúng quy định 

của pháp luật. 

 Căn cứ Điều 27, Điều 367, Điều 378 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 22 

của Bộ luật Dân sự: Đề nghị Tòa án chấp nhận Đơn yêu cầu Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự của ông Bùi Hữu T  đối với bà Nguyễn Hà Th. Chỉ 

định chị Bùi Thu H là người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của bà Thu. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân quận Tây Hồ nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Về thẩm quyền: Bà Nguyễn Hà Th – sinh năm: 1959; HKTT và trú 

tại: Tổ 54, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Do đó, 

Tòa án nhân dân quận Tây Hồ thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền theo khoản 

2 Điều 35, khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Về quyền yêu cầu: Ông Bùi Hữu T  là chồng của bà Nguyễn Hà Th 

làm Đơn yêu cầu Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Thu 

là đúng quy định theo Điều 376 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[1.3] Về việc vắng mặt của các đương sự: Ông Bùi Hữu T  và những người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: chị Bùi Thu H và cụ Đỗ Minh Th1  đã có đơn 

xin vắng mặt tại phiên họp. Chị Bùi Thu Tr đã được Tòa án tống đạt hợp lệ văn 

bản tố tụng nhưng vắng mặt tại phiên họp không rõ lý do. Tòa án quyết định vẫn 

tiến hành phiên họp là phù hợp với quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 367 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung:  

Quá trình giải quyết vụ án, các đương sự đã trình bày ý kiến đề nghị giám 

định tâm thần đối bà Nguyễn Hà Th. Ngày 16/01/2025, Tòa án nhân dân quận Tây 

Hồ đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 01/2025/QĐ-TA đối với bà Nguyễn 

Hà Th. Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số 41/KLGĐ 

ngày 24/01/2025 của Viện Pháp y tâm thần T  ương kết luận: “Tại thời điểm giám 

định, đối tượng Nguyễn Hà Th bị bệnh Mất trí trong bệnh mạch máu. Theo phân 

loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F01. Đối tượng mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi”.  

Do vậy, có đủ căn cứ để xác định bà Nguyễn Hà Th mất năng lực hành vi 

dân sự. Yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Hà Th mất năng lực hành vi dân sự của ông 

Bùi Hữu T  là có căn cứ, phù hợp với Điều 22 của Bộ luật Dân sự nên cần được 

chấp nhận.  
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Việc bà Nguyễn Hà Th mất năng lực hành vi dân sự cần phải có người giám 

hộ và người đại diện theo pháp luật. Các đương sự đều thống nhất Tòa án xác định 

chị Bùi Thu H (là con của bà Thu) là người giám hộ, người đại diện theo pháp 

luật của bà Thu.  

Căn cứ theo tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, chị Hà đủ điều kiện làm 

người giám hộ theo quy định tại Điều 49 Bộ luật Dân sự 2015. Do vậy, Tòa án 

nhân dân quận Tây Hồ chỉ định chị Bùi Thu H là người giám hộ, người đại diện 

theo pháp luật của bà Thu là phù hợp với nguyện vọng của các đương sự và quy 

định tại Điều 22, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49 và Điều 54 của Bộ luật Dân 

sự. 

[4] Về lệ phí: Ông Bùi Hữu T  – sinh năm 1951, là người cao tuổi được 

miễn lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào: 

Khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, khoản 2 Điều 39, khoản 2 và khoản 3 

Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 372 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 22, Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49 và Điều 54 của Bộ luật Dân 

sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về chế độ án phí, lệ phí Toà án và Danh mục mức lệ phí, án 

phí Tòa án 

- Chấp nhận Đơn yêu cầu Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

của ông Bùi Hữu T  đối với bà Nguyễn Hà Th: Tuyên bố bà Nguyễn Hà Th – sinh 

năm: 1959; HKTT và trú tại: Tổ 54, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội mất năng lực hành vi dân sự. 

- Chỉ định chị Bùi Thu H – sinh năm: 1996; HKTT và trú tại: Tổ P, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội là người giám hộ và người đại diện theo pháp luật của 

bà Nguyễn Hà Th. Giao dịch dân sự của bà Nguyễn Hà Th do người đại diện theo 

pháp luật xác lập, thực hiện. 
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- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Bùi Hữu T  được miễn lệ phí 

giải quyết việc dân sự sơ thẩm. 

- Quyền kháng cáo, kháng nghị:  

Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được 

quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết theo quy định 

của pháp luật. 

VKSND quận Tây Hồ có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân 

sự trong thời hạn 10 ngày, VKSND thành phố Hà Nội có quyền kháng nghị trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

- Đương sự; 

- VKSND quận Tây Hồ; 

- CCTHADS quận Tây Hồ; 

- Lưu HS/VP. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Diệp 

 


